
STT Mã học phần Học phần
Số 

TC
Sĩ số

Đơn vị phụ 

trách học phần
Hình thức thi Ngày thi Ca thi Số phòng Phòng thi

1 PEC1008 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 853 Khoa KTCT

Thi tại TT Khảo thí 

ĐHQGHN 20/02/2024

2 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 249

Trường ĐH 

KHXH&NV Thi viết 1/3/2024 2 8

103 -> 104 HTM, 202 

-> 208 VU

3 INE1052 Kinh tế lượng 3 353 Khoa KTPT Thi viết 5/3/2024 1 11 103 -> 306 HTM

4 INE2020-E Kinh tế quốc tế 3 225 Khoa KT&KDQT Thi viết 3/3/2024 3 8 102 -> 302 HTM

5 INE1051 Kinh tế vĩ mô 3 383 Khoa KTPT Thi viết 29/2/2024 3 13 103 -> 502 HTM

6 INE2101-E Kinh tế vi mô chuyên sâu ** 4 474 Khoa KTPT Thi viết 29/2/2024 1 16 103 -> 504 HTM

7 INE2102-E Kinh tế vĩ mô chuyên sâu ** 4 368 Khoa KTPT Thi viết 29/2/2024 2 11 103 -> 306 HTM

8 PEC1050 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 256 Khoa KTCT Thi viết 5/3/2024 2 10 103 -> 306 HTM

9 HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 592

Trường ĐH 

KHXH&NV Thi viết 1/3/2024 1 20

103 -> 504 HTM, 202 

-> 208 VU

10 BSA2001-E * Nguyên lý kế toán * 3 541 Khoa KTKT Thi viết 26/2/2024 1,2 18 103 -> 405 HTM

11 BSA1053 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 1187 Khoa KTPT Thi viết 3/3/2024 1,2 40 102 -> 503 HTM

12 BSA2004-E Quản trị học 3 308 Viện QTKD Thi viết 29/2/2024 4 13 103 -> 502 HTM

13 FIB3114 Tài chính cá nhân căn bản 3 109 Khoa TCNH Thi viết 26/2/2024 2 4 304 -> 405 HTM

14 BSA2018-E Tài chính doanh nghiệp 3 152 Khoa TCNH Thi viết 29/2/2024 2 5 405 -> 504 HTM

15 FAA4015-E

Tài chính và kế toán trong kinh 

doanh*** 3 253 Khoa KTKT Thi viết 1/3/2024 2 11 205 ->504 HTM

16 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 606 Trường ĐH NN Thi viết 27/2/2024 1,2 20 103 -> 306 HTM

17 FLF1108 Tiếng Anh B2 5 452 Trường ĐH NN Thi viết 7/3/2024 1,2 16 103 -> 303 HTM

18 FDE1092 Toán cao cấp 4 27 Khoa KTPT Thi viết 5/3/2024 2 1 406 HTM

19 FDE1005 Toán kinh tế 3 579 Khoa KTPT Thi viết 6/3/2024 1,2 20 103 -> 306 HTM

20 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 710

Trường ĐH 

KHXH&NV Thi viết 5/3/2024 3,4 22 103 -> 406 HTM

21 FDE1101 Xác suất thống kê 3 59 Khoa KTPT Thi viết 6/3/2024 2 2 305, 306 HTM

22 INE2004-E Kinh tế môi trường 3 229 Khoa KTPT Bài tập lớn

23 BSA3063 Luật doanh nghiệp*** 3 151 Phòng Đào tạo Bài tập lớn
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Thi theo lịch của TT Khảo thí ĐHQGHN, lịch thi từ 
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24 BSA2002 Nguyên lý marketing 3 483 Viện QTKD Bài tập lớn

25 BSA2002-E * Nguyên lý marketing * 3 298 Viện QTKD Bài tập lớn

26 BSA3082 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 2 543 Viện QTKD Bài tập lớn

27 INE1016 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 839 Khoa KTPT Bài tập lớn

28 BSA4018

Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức 

kinh doanh 3 696 Viện QTKD Bài tập lớn

Danh sách gồm 28 học phần ./.

Thời gian bắt đầu ca thi: Ca 1 : 7h30', Ca 2: 10h00',  Ca 3: 13h30', Ca 4: 16h00'
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